
2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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Nhãnchai50viênnén

| THÀNH PHẦN: Meloxicam......15mg Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
¡ Tá dượcv.đ............................ 1viênnén LẺ % —¬ rw tầm tay của trẻ em| ẻ ` fee Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,_CHi BINH, LIEU DUNG, CHỐNG CHỈ DƯ trasvaehadra eaet en cee
| ĐỊNH: xemtờ HDSD Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

| Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM TC áp dụng: TCCS
| 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An SĐÐK :
| ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Sốlô SX
| Địa chỉnhàmáy: km 1954,quốclộ 1A, Ngày SX
¡ phườngTânKhánh,TP. TânAn,TỉnhLongAn HD

Nhãn chai 100 viên nén
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_ THANH PHAN: Meloxicam ......15mg 100 vién nén Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốcTá được v.đ..........................-.. 1 viên nén Để xa tầm tay của trẻ em
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ
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Bảo quần nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
TC áp dụng: TCCS
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Hộp 10vỉ x 10 viên nén

 

D0 //0/207),0/77, lốc bán 10vi x 10viên nén

Meloxicam 15
Meloxicam 15mg tự

  

   

  

 

oanPHAN: Meloxicam yep CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VG ee«eeareeeeeeee- ⁄ &.LIỀU DÙNG:Uốngvãolúcno. Người lớn. ateaeting aspirin hogc cac thubc

| \Viémkhớpdạngthấp,viêm cộtsốngdínhkhớp: 1viên/ngày. Ở ¡ Có triệu tiegS quần mũi, phù
Ì hgườicaotuổihoặccónhiềunguycơtaibiếnphụ: 1viên; Người shang - POyp caTổng bu . thầnkinhhoặcphùQuincke,màyđay,loétdạdày— táLriđày. khôngquá1viên/ngày.

Đợt đaucấpcủathoáihóakhớp: 12viên /ngày.Khicầncó thé Chấymáudạdày,chảymáunão.lng 1viên/ngày. Suygannăng, suythậnnặngkhônglọcmáu.
Bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo: không quá % Phụnữcóthaivàchoconbú.

Trẻ dưới 18 tUỔI. MO) THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Trẻem dưới 18tuổi: độantoànvàhiệu quả chưađượcxác

    10vỉ x 10viênnén

Meloxicam 15
Meloxicam 15mg
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CHỈ ĐỊNH Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Dùngđiềutrị lâudảicácbệnhthoáihóakhớp,viêmcột Đểxa tầm tay của trẻ em
sống dínhkhớpvàcácbệnh khớp mạn tính khác. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C
Cty CổPhầnDược VACOPHARM Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

59 Nguyén Hué, TP. Tan An, Tinh Long An TCápdụng:TCCS
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244 SOK :
Diachinhamay:km 1954, quéc 16 1A, SốlôSX
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Meloxicam 15 ”
Meloxicam 15mg

  ——.—-smo CHỐNG CHỈ ĐỊNH
đượcv‹ mã... n n Mãn cảm th ốc. aspirin hoặc th ốc

- Liéu DUNG:ốngvàolúcno.Ngườilớn. ine “ee
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8 ụ Suygannặng,suythậnnăngkhônglọcmáu. ac

nhân suy thận, chạy thận nhân tạo: không qué % ogc ahaa DUC tụ

T7. nang semensige pte: Aun,
  

 

  

 

  

5vỉx 10viênnén

Meloxicam 15
Meloxicam 15mg Meloxicam 15mg
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CHỈ ĐỊNH / Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Dùngđiềutrịlâuđâicácbệnhthoáihóakhớp,viêmcột Đểxa tầmtay của trẻ em
sốngđínhkhớpvãcácbệnhkhớpmạntínhkhác. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C
CtycổPhầnDược VACOPHARM Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

59 mmHuệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An TCápdụng: TCCS
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244 sok:
Địachỉnhàmáy:km 1954,quốclộ1A, SốlôSX
phườngTânKhánh,TP. TânAn,TỉnhLongAn NgàySX
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Hộp3vỉx 10 viền nén

 

  
   

 

3 vi x 10viên nen 3vỉ x 10 viênnén

Meloxicam 15
Meloxicam 15mg ⁄
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đaucấpcủa thoái hóakhớp: 1viên /ngày.Khicầncóthể Chẩymáudạdày,chảymáunão.
AE 1viên /ngây. Suygannặng,suythậnnăngkhônglọcmáu.

T nhân suy thân, chạy thận nhân tao: không quá %  Phụnữcóthaivàchoconbú.

DƯỢC vi gay TeB du6i 18 Sl. tao) THONG TIN CHI TIET XIN BOC

VACOPHARM op aeee oie ie eeeee TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Meloxicam 15
Meloxicam 15mg Meloxicam 15mg
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CHỈ ĐỊNH Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Dùngđiểutrịlâudàicácbệnh thoái hóa khớp, viêmcột Để xa tầm tay của trẻ em

sống đính khớp và các bệnh khớp mạn tính khác. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C

Cty cổPhầnDược VACOPHARM Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

59NguyễnHuệ, TP. TânAn, TỉnhLongAn TCápdụng:TCCS
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 SĐK :
Địachỉnhàmáy:km 1954, quốclộ1A, SốlöSX
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2 vỉx 10 viên nén By axey [a 2vi x 10viênnén
Waren

=) Meloxicam 15
Meloxicam 15mg

   

| Lsap =NETS2 CHỐNG CHỈ ĐỊNH

_ LIỀU DÙNG: Uốngvàotúcno.Ngườilớn. mg SN Fn eh ee
._ Viêmkhớpđạngthấp,viêmcộtsốngdínhkhớp: 1 viên/ngày.ỞNiETE2'WN'DEgi3i.JME giản pve. gen ol
ngườicaotuổihoặccó nhiềunguycơtaibiếnphụ:12viên / ở wees ⁄ . H

| ngày. Tổng§ểu khôngquá 1viên/ngày. tha oe b

đaucấp củ : ⁄viên /ngày,Khicầncóthể 14/168óky,CHảy GIÁ HO.
heer,“ermal aid 7 Suygannăng,suythận nặngkhônglọcmáu.

Phụnữcóthaivà choconbú.
Trẻ dưới 18 tuổi. „O) THÔNG TỊN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

By Thuốc bán 2vỉx 10viên nén
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= Meloxicam 15
Meloxicam 15mg

         

      
     

     

    
 | CHI BINH

   

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Dùngđiềutrị lâu đàicácbệnhthoáihóakhớp,viêmcột Để xa tầm tay của trẻ em

. sống dính khớp vàcácbệnh khớp mạn tính khác. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C

Cty cổPhầnDược VACOPHARM Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An TCápdụng:TCCS
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244 SOK :
Địa chỉnhàmáy: km 1954,quốclộ1A, S616 Sx
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Toa hướng dẫn dùng thuốc

 

 

Rx Thuốc bán theo đơn VIÊN NÉN MELOXICAM 15

Thành phần
Meloxicam 15mg

Tá dược v.đ 1 viên nén

(Lactose, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat, Polyvinyl pyrrolidon, Microcrystalline
cellulose, Aerosil, Ethanol 96%)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

STT|_ Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
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Dược lực học

Meloxicam là thuốc chống viêm không steroid, có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt.

Meloxicam ức chế sự tong hop prostaglandin, chat trung gian có vai trò quan trong trong co ché bénh
sinh của quá trình viêm, sốt, đau.

Dược động học

Meloxicamhấp |thu tốt qua đường tiêu hóa, sinh khả dụng đường uống đạt 82% so với đường tiêm

tĩnh mạch, thức ăn rất ít ảnh hưởng đến sự hấp thu. Trong máu, meloxicam chủ yếu gắn vào albumin

với tỉ lệ trên 99%. Thuốc khuếch tán tốt vào dịch khớp, nồng độ trong dịch khớp đạt tương đương 50%

nồng độ trong huyết tương, nhưng dạng thuốc tự do của thuốc trong dịch khớp cao gấp 2,5 lần trong

huyết tương vì trong dịch khớp có it protein hơn.

Meloxicam bị chuyên hóa gần như hoàn toàn ở gan với sự xúc tác chủ yếu của CYP2C9 và một
phần nhỏ của CYP3A4. Các chất chuyển hóa không còn hoạt tính được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu

và qua phân. Một lượng nhỏ thuốc chưa chuyển hóa đào thải qua nước tiêu (0,2%) và phân (1.6%).

Nửa đời thải trừ của thuốc trung bình 20 giờ. Ở người giảm nhẹ hoặc vừa chức năng gan, hoặc

thận (cl.creatinin > 20 mIl/phút) không cần điều chỉnh liều meloxicam. Meloxicam không thẩm tách
được.

Chỉ định

Dùng điều trị lâu dài các bệnh thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp và các bệnh khớp mạn
tính khác.

Liều dùng
Uống vào lúc no. Người lớn.

Viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp: 1 viên/ngày. Ở người cao tuổi hoặc có nhiều

nguy co tai biến phụ: 1⁄2 viên / ngày. Tổng liều không quá. 1 viên /ngày.

Đợt đau cấp của thoái hóa khớp: 1⁄2 viên / ngày. Khi cần có thể tăng 1 viên / ngày.
Bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo: không quá 1⁄2 viên/ngày

Trẻ em dưới 18 tuổi: độ an toàn và hiệu quả chưa được xác định.

Chống chỉ định
Man cảm với thuốc, tiền sử đị ứng aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác.
Người có triệu chứng hen phế quản, polyp mũi, phù mạch thần kinh hoặc phù Quincke, mày đay,

loét dạ dày —tá tràng, chảy máu dạ dày, chảy máu não.

Suy gan nặng, suy thận nặng không lọc máu.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ dưới 18 tuổi.
Thận trọng

Người có tiền sử loét dạ dày — tá tràng, người bệnh đang dùng thuốc chống đông.
Trong quá trình dùng thuốc có biểu hiện bất thường trên da, niêm mạc hoặc có dấu hiệu loét hay chảy

máu đường tiêu hóa phải ngưng thuốc ngay.
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Những người bệnh có giảm dòng máu đến thận hoặc giảm thể tích máu như suy_ tim, hội chứng
thận hư, xơ gan, bệnh thận nặng, đang dùng thuốc lợi niệu hoặc đang tiến hành các phẫu thuật lớn cần
phải kiểm tra thể tích nước tiểu và chức năng thận trước khi dùng meloxicam.
Người cao tuổi có chức năng gan, thận và tim kém.
Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng, nhất là 3 tháng cuối thai kỳ vì sợ ống động mạch
đóng sớm hoặc các tai biến khác cho thai nhi
Người lái xe và vận hành máy móc: không nên dùng vì thuốc có thể gây ra tác dụng không mong
muốn như chóng mặt, buồn ngủ. [vr~
Tac dung phu

Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, tiêu chảy, thiếu máu, ngứa, đau đầu, phù.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Tương tác thuốc

Khôngphối hợp với các NSAID khác vì tăng nguy cơ lóet dạ dày, tá tràng và chảy máu.

Thuốc chống đông máu dạng uống, heparin, ticlopidin, thuốc làm tan huyết khối: tăng nguy cơ
chảy máu.

Lithi: tăng nồng độ lithi trong máu, cần phải theo dõi nồng độ lithi trong máu khi dùng kết hợp với
meloxicam.

Methotrexat: meloxicam làm tăng độc tính của methotrexat trên hệ thống huyết học.

Vòng tránh thai: làm giảm hiệu quả tránh thai của vòng tránh thai trong tử cung.

Thuốc lợi tiểu: Meloxicam có thê làm tang nguy co suy than cấp ở những người bệnh bị mất nước.
Trường hợp phải dùng phối hợp cần phải bổ sung đủ nước cho người bệnh và phải theo dõi chức năng
thận cân thận.

Thuốc chống tăng huyết ááp: Thuốcức chế œ - adrenergic, thuốc ức chế enzym chuyển dạng

angiotensin, các thuốc giãn mạch: do meloxicamức chế tổng hợp prostaglandin nên làm giảm tác dụng
giãn mạch, hạ huyếtááp của các thuốc phối hợp

Cholestyramin gắn với meloxicamở đường tiêu hóa làm giảm hấp thu, tăng thải trừ meloxicam.

Cyclosporin: Meloxicam làm tăng độc tính trên thận, do vậy khi phối hợp cần theo dõi chức năng
thận cần thận.

Warfarin: Meloxicam làm tăng quá trình chảy máu, do vậy cần theo dõi thời gian chảy máu khi
dùng kèm.

Furosemid và thiazid: Thuốc làm giảm tác dụng lợi niệu của furosemid, nhóm thiazid.
Xử trí quá liều

Điêu trị triệu chứng, hồi sức cần phải sử dụng biện pháp tăng thải trừ và giảm hấp thu thuốc như:
rửa dạ dày, uống cholestyramin.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dung|

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 25°C.

TC ap dung: TCCS.

Dé xa tam tay tré em.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty cổ phan Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111 -3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.  
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